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1 B1902105  Đỗ Thành Lộc 17 74 2.91 Khá HG1922A1 HK2 22-23

2 B1902133  Nguyễn Thị Hồng Thắm 16 85 3.67 Giỏi HG1922A1 HK1 22-23

3 B1902155  Lê Kim Anh 16 77 3.19 Khá HG1922A2 HK2 22-23

4 B1902167  Lê Khả Hân 17 88 3.56 Giỏi HG1922A2 HK1 22-23

5 B1902214  Trần Tú Trang 19 93 3.5 Giỏi HG1922A2 HK1 22-23

6 B1902214  Trần Tú Trang 15 85 3.5 Giỏi HG1922A2 HK2 22-23

7 B1902463  Trần Mỹ Huyền 15 86 3.13 Khá HG1923A1 HK2 22-23

8 B1904034  Nguyễn Thị Vân Anh 17 84 3.06 Khá HG1963A1 HK1 22-23

9 B1904063  Huỳnh Văn Khá 20 88 3.3 Giỏi HG1963A1 HK2 22-23

10 B1904135  Trần Tuấn Huy 19 89 3.5 Giỏi HG1963A2 HK1 22-23

11 B1904135  Trần Tuấn Huy 21 93 3.68 Xuất sắc HG1963A2 HK2 22-23

12 B1908293  Vương Bảo Trân 16 81 3 Khá HG19T7A1 HK2 22-23

13 B1908836  Phan Thị Ngọc Lan 23 90 3.14 Khá HG19U7A1 HK1 22-23

14 B1908838  Trần Kim Lài 18 88 2.85 Khá HG19U7A1 HK1 22-23

15 B1908851  Phạm Hữu Nghị 16 85 2.78 Khá HG19U7A1 HK1 22-23

16 B1908855  Lê Thị Mai Nguyên 19 83 3.26 Giỏi HG19U7A1 HK2 22-23

17 B1908870  Neáng Sóc Ôn 19 75 2.87 Khá HG19U7A1 HK2 22-23

18 B1908911  Trần Ngọc Bích Trâm 20 75 2.87 Khá HG19U7A1 HK2 22-23

19 B1909219  Thái Hồng Duy 15 93 3.9 Xuất sắc HG19V1A1 HK2 22-23

20 B1909249  Võ Thành Phát 17 96 3.94 Xuất sắc HG19V1A1 HK1 22-23

21 B1909252  Đỗ Thị Quyên 15 90 4 Xuất sắc HG19V1A1 HK2 22-23

22 B1909316  Trần Xuân Quỳnh 17 82 3.85 Giỏi HG19V1A2 HK2 22-23

23 B1910498  Lư Hùng Cường 18 85 3.41 Giỏi HG19V7A1 HK1 22-23

24 B1910534  Huỳnh Trung Khuyến 16 75 3.4 Khá HG19V7A1 HK2 22-23

25 B1910565  Nguyễn Gia Phúc 15 90 3.9 Xuất sắc HG19V7A1 HK2 22-23

26 B1910584  Nguyễn Anh Thư 21 78 3.14 Khá HG19V7A1 HK1 22-23

27 B1910601  Huỳnh Khánh Vi 15 75 3.4 Khá HG19V7A1 HK2 22-23

28 B1912404  Nguyễn Thanh Thảo 24 80 3.59 Giỏi HG19W8A1 HK2 22-23
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29 B2001535  Huỳnh Thị Thúy An 20 92 3.63 Xuất sắc HG2022A1 HK1 22-23

30 B2001535  Huỳnh Thị Thúy An 19 95 3.86 Xuất sắc HG2022A1 HK2 22-23

31 B2001585  Hồ Thị Mỹ Phụng 20 95 3.58 Giỏi HG2022A1 HK1 22-23

32 B2001601  Đổ Thị Mộng Thúy 16 95 3.84 Xuất sắc HG2022A1 HK2 22-23

33 B2001612  Hà Thị Ngọc Trân 20 96 3.65 Xuất sắc HG2022A1 HK1 22-23

34 B2001612  Hà Thị Ngọc Trân 19 95 3.86 Xuất sắc HG2022A1 HK2 22-23

35 B2002065  Nguyễn Thị Diệu Ái 25 88 3.48 Giỏi HG2063A1 HK2 22-23

36 B2002081  Nguyễn Tiểu Loan 25 82 2.96 Khá HG2063A1 HK1 22-23

37 B2002081  Nguyễn Tiểu Loan 23 86 3.52 Giỏi HG2063A1 HK2 22-23

38 B2002095  Đào Tấn Phát 23 74 2.98 Khá HG2063A1 HK1 22-23

39 B2002109  Võ Văn Vụ 17 93 3.5 Giỏi HG2063A1 HK2 22-23

40 B2002110  Huỳnh Hoàng Yến 25 87 3.13 Khá HG2063A1 HK1 22-23

41 B2002139  Hồ Thị Huỳnh Như 25 87 3.35 Giỏi HG2063A2 HK1 22-23

42 B2002139  Hồ Thị Huỳnh Như 23 83 3.7 Giỏi HG2063A2 HK2 22-23

43 B2002144  Hồ Thị Hồng Phượng 25 86 2.96 Khá HG2063A2 HK1 22-23

44 B2005032  Phạm Thanh Bình 19 100 3.58 Giỏi HG20U7A1 HK2 22-23

45 B2005034  Đặng Thành Dư 20 100 3.2 Giỏi HG20U7A1 HK1 22-23

46 B2005786  Nguyễn Chí Bình 16 83 3.3 Giỏi HG20V7A1 HK2 22-23

47 B2005802  Trương Vĩnh Ký 21 83 3.43 Giỏi HG20V7A1 HK2 22-23

48 B2005821  Nguyễn Khả Siêu 23 80 3.15 Khá HG20V7A1 HK2 22-23

49 B2006661  Huỳnh Như Quỳnh 21 100 3.86 Xuất sắc HG20W8A1 HK2 22-23

50 B2006688  Trần Kim Huê 21 93 3.86 Xuất sắc HG20W8A1 HK2 22-23

51 B2009184  Nguyễn Thị Yến Ly 20 87 3.88 Giỏi HG2022A2 HK1 22-23

52 B2009184  Nguyễn Thị Yến Ly 18 93 3.74 Xuất sắc HG2022A2 HK2 22-23

53 B2009192  Phan Thị Như Ngọc 18 86 3.79 Giỏi HG2022A2 HK1 22-23

54 B2009193  Quách Thu Ngọc 20 93 3.71 Xuất sắc HG2022A2 HK2 22-23

55 B2009217  Nguyễn Ngọc Tuyền 18 92 3.65 Xuất sắc HG2022A2 HK2 22-23

56 B2009343  Nguyễn Ngọc Kim Cương 21 81 2.85 Khá HG2023A1 HK1 22-23

57 B2009343  Nguyễn Ngọc Kim Cương 22 72 3.21 Khá HG2023A1 HK2 22-23

58 B2009344  Phan Thị Tuyết Cương 19 71 3.11 Khá HG2023A1 HK1 22-23

59 B2009354  Trần Thành Đạt 18 76 2.94 Khá HG2023A1 HK1 22-23

60 B2009402  Nguyễn Thị Huỳnh Như 21 100 3.25 Giỏi HG2023A1 HK2 22-23

61 B2009414  Trần Nhựt Tâm 20 80 3.05 Khá HG2023A1 HK2 22-23

62 B2009421  Trần Diễm Thắm 20 83 2.89 Khá HG2023A1 HK1 22-23

63 B2009423  Hồ Thị Kim Thoa 21 79 2.79 Khá HG2023A1 HK1 22-23



64 B2009423  Hồ Thị Kim Thoa 19 82 3.14 Khá HG2023A1 HK2 22-23

65 B2009929  Võ Khánh Duy 21 74 2.98 Khá HG2063A1 HK1 22-23

66 B2009976  Ngô Vi Hạo 21 95 3.5 Giỏi HG2063A2 HK2 22-23

67 B2009989  Nguyễn Tuyết Ngoan 24 85 3.06 Khá HG2063A2 HK1 22-23

68 B2009989  Nguyễn Tuyết Ngoan 21 91 3.53 Giỏi HG2063A2 HK2 22-23

69 B2013350  Trần Dạ Hương 20 90 3.29 Giỏi HG20T7A1 HK1 22-23

70 B2013350  Trần Dạ Hương 16 85 3.2 Giỏi HG20T7A1 HK2 22-23

71 B2013863  Hồ Minh Trọng 17 87 3.38 Giỏi HG20U7A1 HK1 22-23

72 B2013863  Hồ Minh Trọng 23 80 3.63 Giỏi HG20U7A1 HK2 22-23

73 B2014075  Nguyễn Thị Như Huỳnh 22 70 3.19 Khá HG20V1A1 HK2 22-23

74 B2014092  Trần Trung Thắng 17 82 3.28 Giỏi HG20V1A1 HK1 22-23

75 B2014093  Nguyễn Thị Mỹ Thuận 19 91 3.39 Giỏi HG20V1A1 HK1 22-23

76 B2014093  Nguyễn Thị Mỹ Thuận 22 93 3.36 Giỏi HG20V1A1 HK2 22-23

77 B2014095  Lâm Thị Bảo Trân 18 85 3.39 Giỏi HG20V1A1 HK1 22-23

78 B2014098  Nguyễn Nguyên Vũ 22 69 3.38 Khá HG20V1A1 HK2 22-23

79 B2014106  Ngô Văn Hóa 19 95 3.42 Giỏi HG20V1A2 HK2 22-23

80 B2014108  Nguyễn Hưng 18 92 3.69 Xuất sắc HG20V1A2 HK1 22-23

81 B2014108  Nguyễn Hưng 19 95 3.37 Giỏi HG20V1A2 HK2 22-23

82 B2014114  Trần Thị Cẩm Ly 21 83 3.4 Giỏi HG20V1A2 HK2 22-23

83 B2014118  Đặng Tuyết Nhi 19 96 3.56 Giỏi HG20V1A2 HK1 22-23

84 B2014826  Phan Ngọc Để 21 100 3.25 Giỏi HG20V7A1 HK1 22-23

85 B2014826  Phan Ngọc Để 21 95 3.28 Giỏi HG20V7A1 HK2 22-23

86 B2014865  Nguyễn Minh Nhật 18 92 3.32 Giỏi HG20V7A1 HK1 22-23

87 B2014880  Huỳnh Quốc Thịnh 17 88 3.28 Giỏi HG20V7A1 HK1 22-23

88 B2014889  Ông Hoàng Tơ 19 84 3.25 Giỏi HG20V7A1 HK1 22-23

89 B2016020  Hồ Tấn Phát 19 98 3.61 Xuất sắc HG20W8A1 HK1 22-23

90 B2016029  Lê Thị Minh Thư 19 92 3.64 Xuất sắc HG20W8A1 HK1 22-23

91 B2016029  Lê Thị Minh Thư 21 93 3.86 Xuất sắc HG20W8A1 HK2 22-23

92 B2016085  Thái Hạnh Vy 15 83 3.73 Giỏi HG20W8A1 HK1 22-23

93 B2101386  Nguyễn Thị Diễm My 17 80 3.5 Giỏi HG2122A1 HK1 22-23

94 B2101386  Nguyễn Thị Diễm My 17 94 3.75 Xuất sắc HG2122A1 HK2 22-23

95 B2105073  Nguyễn Mỹ Á 19 76 3.11 Khá HG21U7A1 HK1 22-23

96 B2105073  Nguyễn Mỹ Á 16 85 3.5 Giỏi HG21U7A1 HK2 22-23

97 B2105192  Kim Qui 16 83 3.47 Giỏi HG21V1A1 HK1 22-23

98 B2105650  Trần Trọng Trí 19 92 3.92 Xuất sắc HG21V7A1 HK2 22-23



99 B2108319  Nguyễn Thị Kim Ái 17 90 3.59 Giỏi HG2122A1 HK1 22-23

100 B2108335  Phan Thành Luân 20 92 3.74 Xuất sắc HG2122A1 HK2 22-23

101 B2108401  Danh Thị Bé Chăm 16 80 2.88 Khá HG2123A1 HK1 22-23

102 B2108403  Trần Ngọc Đáng 19 91 3.61 Xuất sắc HG2123A1 HK2 22-23

103 B2108411  Nguyễn Thị Phương Lam 16 69 2.91 Khá HG2123A1 HK1 22-23

104 B2108423  Nguyễn Thị Như Quỳnh 16 77 3.13 Khá HG2123A1 HK1 22-23

105 B2108428  Phạm Thị Ngọc Tín 19 100 3.69 Xuất sắc HG2123A1 HK2 22-23

106 B2108754  Lê Chí Hiểu 17 88 3.44 Giỏi HG2163A1 HK2 22-23

107 B2108760  Nguyễn Văn Quốc Kiệt 19 86 3.29 Giỏi HG2163A1 HK1 22-23

108 B2111200  Nguyễn Ngọc Phương Đình 19 68 2.97 Khá HG21U7A1 HK1 22-23

109 B2111216  Lý Thanh Lết 19 75 2.79 Khá HG21U7A1 HK1 22-23

110 B2111238  Lê Ngọc Kiều Oanh 18 82 3.42 Giỏi HG21U7A1 HK2 22-23

111 B2111247  Phan Ngọc Như Quỳnh 18 82 3.33 Giỏi HG21U7A1 HK2 22-23

112 B2111277  Trần Kim Uyên 19 75 2.82 Khá HG21U7A1 HK1 22-23

113 B2111474  Bùi Diễm Quỳnh 18 100 3.62 Xuất sắc HG21V1A1 HK2 22-23

114 B2111487  Nguyễn Huỳnh Tuấn 16 83 3.38 Giỏi HG21V1A1 HK1 22-23

115 B2111492  Trần Thị Như Ý 18 92 3.62 Xuất sắc HG21V1A1 HK2 22-23

116 B2111907  Trần Phan Thanh Tùng 15 83 3.77 Giỏi HG21V7A1 HK1 22-23

117 B2111908  Nguyễn Quốc Việt 19 96 3.69 Xuất sắc HG21V7A1 HK2 22-23

118 B2201105  Âu Thị Nhu Mỳ 14 80 3.82 Giỏi HG2222A1 HK2 22-23

119 B2201114  Nguyễn Thị Quyến 14 82 3.29 Giỏi HG2222A1 HK2 22-23

120 B2201116 Truơng Tấn Thái HB 27.46 HG2222A1 HK1 22-23

121 B2201116  Truơng Tấn Thái 14 86 3.5 Giỏi HG2222A1 HK2 22-23

122 B2201118 Nguyễn Văn Thịnh HB 27.7 HG2222A1 HK1 22-23

123 B2201362  Võ Thị Thùy Dương 14 71 3.18 Khá HG2223A1 HK2 22-23

124 B2201369  Võ Văn Chế Linh 14 78 3.11 Khá HG2223A1 HK2 22-23

125 B2201370 Lê Trần Bảo Long HB 26.3 HG2223A1 HK1 22-23

126 B2201389 Cao Mai Thanh TT 22.35 HG2223A1 HK1 22-23

127 B2201402  Nguyễn Thị Như Ý 14 79 2.96 Khá HG2223A1 HK2 22-23

128 B2201776 Phạm Thị Thúy Duy HB 26.92 HG2263A1 HK1 22-23

129 B2201782  Huỳnh Văn Đoàn 13 84 3.35 Giỏi HG2263A1 HK2 22-23

130 B2201785 Trần Thị Thu Hiền HB 26.68 HG2263A1 HK1 22-23

131 B2201791  Trần Thùy Linh 13 70 3.77 Khá HG2263A1 HK2 22-23

132 B2201795  Trần Nhật Thúy Nga 13 88 3.23 Giỏi HG2263A1 HK2 22-23

133 B2201819 Dương Thị Phương Trúc TT 25.25 HG2263A1 HK1 22-23



134 B2205230 Trần Anh Hào TT 22.85 HG22U7A HK1 22-23

135 B2205240  Lâm Thị Thùy Linh 14 88 3.43 Giỏi HG22U7A1 HK2 22-23

136 B2205264 Ngô Anh Thư TT 22.1 HG22U7A HK1 22-23

137 B2205268 Lê Dương Ngọc Trân HB 25.58 HG22U7A HK1 22-23

138 B2205269  Nguyễn Thị Huyền Trân 14 86 3.25 Giỏi HG22U7A1 HK2 22-23

139 B2205280 Đặng Thị Kim Duyên HB 25.26 HG22U7A HK1 22-23

140 B2205280  Đặng Thị Kim Duyên 14 76 3.11 Khá HG22U7A2 HK2 22-23

141 B2205287  Mai Hoàng Huy 14 73 3.07 Khá HG22U7A2 HK2 22-23

142 B2205297  Nguyễn Thị Ái Mơ 14 70 2.86 Khá HG22U7A2 HK2 22-23

143 B2205317 Ngô Thị Thanh Thúy TT 22.1 HG22U7A HK1 22-23

144 B2205318 Nguyễn Anh Thư TT 21.95 HG22U7A HK1 22-23

145 B2205479  Trần Lê Đức Anh 13 84 3.58 Giỏi HG22V1A1 HK2 22-23

146 B2205498  Nguyễn Thụy Uyển My 13 84 3.58 Giỏi HG22V1A1 HK2 22-23

147 B2205508 Nguyễn Y Phụng HB 27.2 HG22V1A1 HK1 22-23

148 B2205511 Nguyễn Ngọc Thão HB 27.18 HG22V1A1 HK1 22-23

149 B2205520 Nguyễn Thị Thùy Tiên TT 25.95 HG22V1A1 HK1 22-23

150 B2205521  Lê Thị Bích Trâm 13 84 3.58 Giỏi HG22V1A1 HK2 22-23

151 B2205927  Nguyễn Thị Mỹ Chi 14 87 3.36 Giỏi HG22V7A1 HK2 22-23

152 B2205931 Đỗ Tấn Đạt TT 25.45 HG2V7A1 HK1 22-23

153 B2205953 Nguyễn Thành Phát TT 25.75 HG2V7A1 HK1 22-23

154 B2205957  Trịnh Minh Tân 14 83 3.39 Giỏi HG22V7A1 HK2 22-23

155 B2205961  Nguyễn Bùi Thế Thuận 14 88 3.36 Giỏi HG22V7A1 HK2 22-23

156 B2205962 Trần Anh Thư HB 27.5 HG2V7A1 HK1 22-23

157 B2205963 La Văn Tới HB 28.34 HG2V7A1 HK1 22-23

158 B2206779 Nguyễn Trần Quỳnh Châu HB 26.68 HG22W8A5 HK1 22-23

159 B2206790  Nguyễn Quốc Khánh 13 90 3.23 Giỏi HG22W8A1 HK2 22-23

160 B2206792  Trần Minh Khỏe 13 86 3.31 Giỏi HG22W8A1 HK2 22-23

161 B2206820 Trương Thị Hồng Tươi TT 26 HG22W8A5 HK1 22-23


